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1 1 36775811 Nguyễn Trần Trâm Anh 16/8/2009 Lớp 1/ TH Thị Trấn 1 ca 1 8h - 9h

2 2 34768035 Dương Gia Bảo 13/02/2009 Lớp 1/ TH Thị Trấn 1 ca 1 8h - 9h

3 3 37326021 Trần Thái Bình 28/01/2009 Lớp 1/2 TH Vĩnh Phong 1 ca 1 8h - 9h

4 4 39199763 Quách Tiến Dốn 12/01/2009 Lớp 1/ TH Thị Trấn 1 ca 1 8h - 9h

5 5 37325743 Võ Đức Duy 23/10/2009 Lớp 1/1 TH Vĩnh Phong 1 ca 1 8h - 9h

6 6 41312439 Thái Thiên Kim 13/01/2009 Lớp 1/1 TH Vĩnh Phong 1 ca 1 8h - 9h

7 7 35509041 Danh Thị Chúc Linh 24/01/2009 Lớp 1/1 TH&THCS Phong Đông ca 1 8h - 9h

8 8 35814939 Trần  Phát Lộc 24/02/2009 Lớp 1/ TH Thị Trấn 1 ca 1 8h - 9h

9 9 39659338 Trần Sử Tuấn Minh 02/02/2009 Lớp 1/ TH Thị Trấn 1 ca 1 8h - 9h

10 10 37624097 Trương Thị Ngọc Ngân 15/08/2004 Lớp 6/2 TH&THCS Phong Đông ca 1 8h - 9h

11 11 34827952 Huỳnh Tiến Phát 23/11/2009 Lớp 1/ TH Thị Trấn 1 ca 1 8h - 9h

12 12 34857135 Bùi Thiên Phú 07/7/2009 Lớp 1/ TH Thị Trấn 1 ca 1 8h - 9h

13 13 34863200 Lê Nhất Phương 14/4/2009 Lớp 1/ TH Thị Trấn 1 ca 1 8h - 9h

14 14 37993432 Nguyễn Thị Kim Phượng 02/02/2004 Lớp 6/1 TH&THCS Phong Đông ca 1 8h - 9h

15 15 37326276 Cô Ngọc Vân Thanh 25/03/2009 Lớp 1/3 TH Vĩnh Phong 1 ca 1 8h - 9h

16 16 34680085 Nguyễn Gia Thịnh 07/4/2009 Lớp 1/ TH Thị Trấn 1 ca 1 8h - 9h

17 17 34697379 Huỳnh Nguyễn Minh Thư 23/12/2009 Lớp 1/ TH Thị Trấn 1 ca 1 8h - 9h

18 18 35301891 Trần Thị Ngọc Trân 18/6/2009 Lớp 1/4 TH&THCS Phong Đông ca 1 8h - 9h

19 19 34891190 Lâm Thị Bảo Trân 12/01/2009 Lớp 1/5 TH&THCS Phong Đông ca 1 8h - 9h

20 20 34828761 Nguyễn Thành Trung 29/12/2009 Lớp 1/ TH Thị Trấn 1 ca 1 8h - 9h

21 21 34696140 Nguyễn Phạm Tuân 20/4/2009 Lớp 1/ TH Thị Trấn 1 ca 1 8h - 9h

22 22 34692805 Trương Uyển Uyển 25/9/2009 Lớp 1/ TH Thị Trấn 1 ca 1 8h - 9h

23 23 35263689 Hứa Thị Bình An 26/01/2008 Lớp 2/ TH Thị Trấn 1 Ca 2 9h30-10h30

24 24 28841501 Hoàng Trần Kiên An 20/5/2008 Lớp 2/ TH Thị Trấn 1 Ca 2 9h30-10h30

25 25 37328171 Bùi Hoàng Ân 18/01/2008 Lớp 2/4 TH Vĩnh Phong 1 Ca 2 9h30-10h30

26 26 35136971 Phan Thị Phương Anh 14/02/2008 Lớp 2/ TH Thị Trấn 1 Ca 2 9h30-10h30

27 27 35620204 Trương Hùng Anh 15/02/2008 Lớp 2/4 TH&THCS Phong Đông Ca 2 9h30-10h30
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28 28 34728157 Nguyễn Gia Bảo 06/5/2008 Lớp 2/ TH Thị Trấn 1 Ca 2 9h30-10h30

29 29 39466308 Nguyễn Ngọc Minh Châu 07/10/2008 Lớp 2/ TH Thị Trấn 1 Ca 2 9h30-10h30

30 30 31124219 Phan thành Công 13/03/2002 Lớp 8/2 TH&THCS Phong Đông Ca 2 9h30-10h30

31 31 36490382 Nguyễn Khoa Điềm 06/10/2008 Lớp 2/1 TH&THCS Phong Đông Ca 2 9h30-10h30

32 32 37820632 Đỗ Thị Mỹ Duyên 30/8/2008 Lớp 2/2 TH&THCS Phong Đông Ca 2 9h30-10h30

33 33 37327681 Nguyễn Ngọc Thái Hà 13/01/2008 Lớp 2/2 TH Vĩnh Phong 1 Ca 2 9h30-10h30

34 34 28835065 Châu Chí Hà 19/10/2008 Lớp 2/ TH Thị Trấn 1 Ca 2 9h30-10h30

35 35 34919750 Đào Khánh Huyền 21/10/2008 Lớp 2/ TH Thị Trấn 1 Ca 2 9h30-10h30

36 36 34762020 Huỳnh Gia Khiêm 08/01/2008 Lớp 2/ TH Thị Trấn 1 Ca 2 9h30-10h30

37 37 37688026 Nguyễn Trọng Nghĩa 10/10/2008 Lớp 2/ TH Thị Trấn 1 Ca 2 9h30-10h30

38 38 29960355 Trần Như Ngọc 03/01/2008 Lớp 2/ TH Thị Trấn 1 Ca 2 9h30-10h30

39 39 36428487 Bùi Thảo Nguyên 09/5/2008 Lớp 2/3 TH&THCS Phong Đông Ca 2 9h30-10h30

40 40 37327853 Võ Nhật Tâm 08/02/2008 Lớp 2/2 TH Vĩnh Phong 1 Ca 2 9h30-10h30

41 41 34763401 Đặng lê Phương Thi 25/7/2008 Lớp 2/ TH Thị Trấn 1 Ca 2 9h30-10h30

42 42 36490954 Laâm Thị Minh Thư 15/5/2008 Lớp 2/1 TH&THCS Phong Đông Ca 2 9h30-10h30

43 43 35618547 Danh Thị Ngọc Trúc 09/9/2008 Lớp 2/5 TH&THCS Phong Đông Ca 2 9h30-10h30

44 44 37326906 Thaí Nhựt Trường 04/11/2008 Lớp 2/1 TH Vĩnh Phong 1 Ca 2 9h30-10h30

45 45 34919992 Lê Thanh Tùng 22/4/2008 Lớp 2/ TH Thị Trấn 1 Ca 2 9h30-10h30

46 46 37327456 Nguyễn Thị Yến Vi 13/01/2008 Lớp 2/1 TH Vĩnh Phong 1 Ca 2 9h30-10h30

47 47 35269979 Nguyễn Thị Thảo Vi 23/12/2008 Lớp 2/ TH Thị Trấn 1 Ca 2 9h30-10h30

48 48 34764793 Nguyễn Phương Vy 03/11/2008 Lớp 2/ TH Thị Trấn 1 Ca 2 9h30-10h30

49 49 36494717 Nguyễn Thị Mỹ Hà 02/11/2001 Lớp 9/2 TH&THCS Phong Đông Ca 3 11h -12h

50 50 38582165 Nguyễn Lê Nghiêm 04/02/2001 Lớp 9/1 TH&THCS Phong Đông Ca 3 11h -12h

51 51 36065883 Nguyễn Văn Thế 09/04/2001 Lớp 9/1 TH&THCS Phong Đông Ca 3 11h -12h

52 52 36083766 Ông Thị Trâm 22/08/2001 Lớp 9/2 TH&THCS Phong Đông Ca 3 11h -12h

53 53 37682045 Vũ Vương Quốc An 16/09/2007 Lớp 3/3 TH Vĩnh Phong 1 Ca 4 13h30-14h30

54 54 37682154 Cô Ngọc Vân Anh 20/11/2007 Lớp 3/3 TH Vĩnh Phong 1 Ca 4 13h30-14h30

55 55 36571074 Nguyễn Ngọc Ánh 07/02/2007 Lớp 3/3 TH&THCS Phong Đông Ca 4 13h30-14h30

56 56 37682109 Nguyễn Phạm Xuân Băng 12/03/2007 Lớp 3/3 TH Vĩnh Phong 1 Ca 4 13h30-14h30

57 57 37681940 Trần Thanh Bình 23/06/2007 Lớp 3/1 TH Vĩnh Phong 1 Ca 4 13h30-14h30

58 58 37682204 Võ Trường Giang 23/11/2007 Lớp 3/4 TH Vĩnh Phong 1 Ca 4 13h30-14h30
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59 59 35547619 Huỳnh Việt Khoa 26/3/2007 Lớp 3/ TH Thị Trấn 1 Ca 4 13h30-14h30

60 60 34938607 Phạm Trương Thanh Ngọc 14/5/2007 Lớp 3/ TH Thị Trấn 1 Ca 4 13h30-14h30

61 61 35545911 Trần Đăng Nhân 21/8/2007 Lớp 3/ TH Thị Trấn 1 Ca 4 13h30-14h30

62 62 35716274 Huỳnh Minh Nhật 01/5/2007 Lớp 3/ TH Thị Trấn 1 Ca 4 13h30-14h30

63 63 37682427 Đặng Phúc Thịnh 05/08/2007 Lớp 3/5 TH Vĩnh Phong 1 Ca 4 13h30-14h30

64 64 35941130 Nguyễn Phúc Thịnh 01/10/2007 Lớp 3/1 TH&THCS Phong Đông Ca 4 13h30-14h30

65 65 35937039 Huỳnh Chí Thoại 19/5/2007 Lớp 3/1 TH&THCS Phong Đông Ca 4 13h30-14h30

66 66 35713117 Trần Thị Bích Tuyền 15/01/2003 Lớp 7/1 TH&THCS Phong Đông Ca 4 13h30-14h30

67 67 35702751 Phạm Quốc Vinh 14/01/2007 Lớp 3/ TH Thị Trấn 1 Ca 4 13h30-14h30

68 68 35712418 Cô Thảo Vy 01/01/2003 Lớp 7/1 TH&THCS Phong Đông Ca 4 13h30-14h30

69 69 10120779 Bùi Nguyễn Song Ái 21/12/2005 Lớp 5/ TH Thị Trấn 1 Ca 5 15h-16h

70 70 36438973 Mai Hoàng Bảo An 07/10/2005 Lớp 5/1 TH&THCS Phong Đông Ca 5 15h-16h

71 71 37928740 Nguyễn Ngọc Thanh Hiền 01/01/2005 Lớp 5/3 TH&THCS Phong Đông Ca 5 15h-16h

72 72 21656157 Huỳnh Như Huỳnh 22/6/2005 Lớp 5/2 TH&THCS Phong Đông Ca 5 15h-16h

73 73 27371193 Trần Đăng Khôi 08/9/2005 Lớp 5/ TH Thị Trấn 1 Ca 5 15h-16h

74 74 353101799 Nguyễn Minh Tâm 12/01/2005 Lớp 5/ TH Thị Trấn 1 Ca 5 15h-16h

75 75 8826566 Lê Hồ Bảo Trân 07/4/2005 Lớp 5/3 TH&THCS Phong Đông Ca 5 15h-16h

76 76 36439288 Trương Minh Triệu 05/11/2005 Lớp 5/1 TH&THCS Phong Đông Ca 5 15h-16h

77 77 35490726 Lưu Hữu An 21/8/2006 Lớp 4/ TH Thị Trấn 1 Ca 6 16h30-17h-30

78 78 14493203 Phan Hữu Bằng 12/7/2006 Lớp 4/1 TH&THCS Phong Đông Ca 6 16h30-17h-30

79 79 26009567 Lưu Hữu Bình 21/8/2006 Lớp 4/ TH Thị Trấn 1 Ca 6 16h30-17h-30

80 80 36589117 La Thiên Hạo 04/11/2006 Lớp 4/1 TH&THCS Phong Đông Ca 6 16h30-17h-30

81 81 36675673 Lê Bảo Khanh 01/9/2006 Lớp 4/1 TH&THCS Phong Đông Ca 6 16h30-17h-30

82 82 19365924 Trương Nguyễn Hồng Minh 06/6/2006 Lớp 4/ TH Thị Trấn 1 Ca 6 16h30-17h-30

Vĩnh Thuận, ngày 09 tháng 3 năm 2016
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